
Stt Tên bài viết Tác giả Tạp chí/ Hội thảo

Năm 

xuất 

bản

Ghi chú 1 Ghi chú 2

1 Perspective on sustainable 

development of communist party 

of Vietnam in the cause of 

innovation

Nguyễn Đình Cả

Phùng Thế Anh

The 2012 International Conference on 

Green Technology and Sustainable 

Development, University of Techniacl 

Education HCMC, 9/2012, vol 2,  ISBN 

978-604-918-022-4

2012 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo quốc tế có 

xuất bản

Sep-12

2 Significance Of Non-Action 

Thought In Lao Tzu Philosophy 

For The Sustainable 

Development Of Society In The 

Present Period

Đặng Thị Minh Tuấn

Trinh Thi Thanh

The 2012 International Conference on 

Green Technology and Sustainable 

Development, University of Techniacl 

Education HCMC, 9/2012, vol 2,  ISBN 

978-604-918-022-4

2012 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo quốc tế có 

xuất bản

Sep-12

3 Thinking about a great 

personality -nguyen ai quoc - ho 

chi minh’s revolutionary 

personality

Trương Thị Mỹ Châu The 2012 International Conference on 

Green Technology and Sustainable 

Development, University of Techniacl 

Education HCMC, 9/2012, vol 2,  ISBN 

978-604-918-022-4

2012 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo quốc tế có 

xuất bản

Sep-12

4 ACTIVELY DEALING WITH 

CLIMATE CHANGE, 

SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT THE SOCIAL 

ECONOMY OF COUNTRY

Nguyễn Đình Cả, Lê 

Quang Chung

Proceeding of International Conference 

on Green Technology and Sustainable 

Development 2014 - HCMUTE 30-

31/10/2014

ISBN Vol1  978-604-73-2817-8

ISBN Vol 2 978-604-73-2818-5

Kỷ yếu Hội nghị quốc tế có xuất bản

2014 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo quốc tế có 

xuất bản

Oct-14

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC TỪ NĂM 2012 ĐẾN 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CHÍNH TRỊ VÀ LUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc



5 Chuang Tzu’s Philosophy Of 

Inaction An The Current Issues 

Of Envilonmental Protection

Doan Duc Hieu and  

Ngo Quang Tue

Proceeding of International Conference 

on Green Technology and Sustainable 

Development 2014 - HCMUTE 30-

31/10/2014

ISBN Vol1  978-604-73-2817-8

ISBN Vol 2 978-604-73-2818-5

Kỷ yếu Hội nghị quốc tế có xuất bản

2014 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo quốc tế có 

xuất bản

Oct-14

6 Communist party of vietnam 

with issues of 

Innovatinggrowthmodel; 

restructuring the economy; 

promoting industrialization, 

modernization for rapid and 

sustainable development

Phung The Anh Proceeding of International Conference 

on Green Technology and Sustainable 

Development 2014 - HCMUTE 30-

31/10/2014

ISBN Vol1  978-604-73-2817-8

ISBN Vol 2 978-604-73-2818-5

Kỷ yếu Hội nghị quốc tế có xuất bản

2014 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo quốc tế có 

xuất bản

Oct-14

7 ENVIRONMENTAL CRIME IN 

THE PENAL CODE VIETNAM-

TOOLS FOR 

ENVIRONMENTAL 

PROTECTION AND 

SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT

Tran Minh Toan Proceeding of International Conference 

on Green Technology and Sustainable 

Development 2014 - HCMUTE 30-

31/10/2014

ISBN Vol1  978-604-73-2817-8

ISBN Vol 2 978-604-73-2818-5

Kỷ yếu Hội nghị quốc tế có xuất bản

2014 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo quốc tế có 

xuất bản

Oct-14

8 Ho Chi Minh’s thoughts on the 

dialectical relationship between 

theory and practice in the 

revolution of our country

Thai Ngoc Tang Proceeding of International Conference 

on Green Technology and Sustainable 

Development 2014 - HCMUTE 30-

31/10/2014

ISBN Vol1  978-604-73-2817-8

ISBN Vol 2 978-604-73-2818-5

Kỷ yếu Hội nghị quốc tế có xuất bản

2014 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo quốc tế có 

xuất bản

Oct-14



9 Initial studies of ho chi minh 

idealism about “rule by ethics” 

and “rule by law” to assemble 

the sustainable “law governed 

state” in vietnam

Nguyen Thi Phuong Proceeding of International Conference 

on Green Technology and Sustainable 

Development 2014 - HCMUTE 30-

31/10/2014

ISBN Vol1  978-604-73-2817-8

ISBN Vol 2 978-604-73-2818-5

Kỷ yếu Hội nghị quốc tế có xuất bản

2014 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo quốc tế có 

xuất bản

Oct-14

10 The Relation Between British 

Utilitarianism And The Problems 

Of Sustainable Development

Tran Ngoc Chung Proceeding of International Conference 

on Green Technology and Sustainable 

Development 2014 - HCMUTE 30-

31/10/2014

ISBN Vol1  978-604-73-2817-8

ISBN Vol 2 978-604-73-2818-5

Kỷ yếu Hội nghị quốc tế có xuất bản

2014 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo quốc tế có 

xuất bản

Oct-14

11 V.I.Lenin’s Ideas On Reforming 

The Soviet – Style State 

Apparatus In “Tha It Ma Tot”: A 

Case Study In Vietnam

Tạ Thị Thùy Proceeding of International Conference 

on Green Technology and Sustainable 

Development 2014 - HCMUTE 30-

31/10/2014

ISBN Vol1  978-604-73-2817-8

ISBN Vol 2 978-604-73-2818-5

Kỷ yếu Hội nghị quốc tế có xuất bản

2014 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo quốc tế có 

xuất bản

Oct-14

12 Vietnamemes law on Clean 

Development Mechanism

Nguyen Thi Tuyet Nga Proceeding of International Conference 

on Green Technology and Sustainable 

Development 2014 - HCMUTE 30-

31/10/2014

ISBN Vol1  978-604-73-2817-8

ISBN Vol 2 978-604-73-2818-5

Kỷ yếu Hội nghị quốc tế có xuất bản

2014 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo quốc tế có 

xuất bản

Oct-14

13 Confucius Thought Of Ruling A 

Nation

Nguyen Thi Quyet Journals of the Eastern Asia Society for 

Transportation Studies, Vol. 13, pp.891-

907, ISSN : 1881-1124, Dec-2019

2019 Bài báo đăng trên tạp 

chí quốc tế khác

Dec-19



14 Pháp luật du lịch – học phần 

không thể thiếu trong cấu trúc 

chương trình đào tạo ngành Du 

lịch

Viên Thế Giang, Võ 

Thị Mỹ Hương

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Phát 

triển nhân lực du lịch Việt Nam trong 

bối cảnh hội nhập”, Nxb.ĐHQG 

TPHCM, 8/2019, tr.275-288.

ISBN: 978-604-73-7107-5

2019 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo quốc tế có 

xuất bản

Aug-19

15 A philosophical assessment of 

the ‘New Religion’ phenomeno 

in the global context today

Van Hu Vu, Thu Nghia 

Nguyen, Thi Minh Tuan 

Dang, Thi Thanh 

Huong Do

XLinguae - European Scientific 

Language Journal, Volume 13 Issue 3, 

June 2020, pp. 241-254,  ISSN 1337-

8384

2020 Bài báo đăng trên tạp 

chí xếp hạng Scopus 

(Q1)

Jun-20

16 Sustainable development of the 

sea-island tourism in south 

central coast of vietnam

Nguyen Thi Quyet European Journal of Social Sciences 

Studies, Volume 5, pp. 130-138, ISSN: 

2501-8590 , tháng 8/ 2020

2020 Bài báo đăng trên tạp 

chí quốc tế khác

Aug-20

17 Higher Education in the Fourth 

Industrial Revolution Age

Nguyen Thi Quyet American Journal of Educational 

Research, Vol. 8, No. 6, pp 420-426, 

June 2020, ISSN (Print): 2327-6126

2020 Bài báo đăng trên tạp 

chí quốc tế khác

Jun-20

18 Mechanism of Formation and 

Giving Related News Ethnic and 

Religion in the Tay Nguyen 

Area, Vietnam

Lu Thi Mai Oanh, 

Nguyen Thi Nhu Thuy

European Journal of Education Studies, 

Volume 9 Issue 12, December 2020, 

pp.91-95, ISSN: 2319-7064

2020 Bài báo đăng trên tạp 

chí quốc tế khác

Dec-20

19 Funeral Rites of the Coho People 

in Lam Dong (Vietnam) Today

Phung The Anh, 

Nguyen Thi Nhu Thuy

International Journal of Science and 

Research (IJSR), Volume 9 Issue 11, 

November 2020, pp.1140-1142, ISSN: 

2319-7064

2020 Bài báo đăng trên tạp 

chí quốc tế khác

Nov-20

20 Sustainable Agriculture 

Development in Vietnam - 

Theoretical and Practice

Phùng Thế Anh International Journal of Science and 

Research (IJSR), Volume 9 Issue 4, pp. 

487-490, April 2020, ISSN: 2319-7064

2020 Bài báo đăng trên tạp 

chí quốc tế khác

Apr-20

21 Private economy in green 

agriculture development in 

Vietnam

Hoàng Xuân Sơn, 

Phùng Thế Anh, 

Nguyễn Thị Quyết

Proceedings of International conference 

"Sustainable agricultural development in 

Vietnam - Experience of Asian 

countries", pp. 124-134, ISBN: 978-604-

73-7761-9, NXB ĐH Quốc Gia 

TPHCM, 07/2020

2020 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo quốc tế có 

xuất bản

Jul-20



22 Giáo dục phát triển bền vững từ 

tiếp cận lồng ghép giới trong 

trường THPT

Nguyễn Thị Như Thúy, 

Lữ Thị Mai Oanh

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế: 

Tâm lý học – Giáo dục học vì sự phát 

triển học sinh và nhà trường hạnh phúc. 

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Trang 

612-619, ISBN: 978-604-54-7128-9, 

10/2020

2020 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo quốc tế có 

xuất bản

Oct-20

23 E-Learning And Teaching In Ho 

Chi Minh City University Of 

Technology And Education - 

Initial Evaluation Of 

Effectiveness And Feasibility 

Model On A Large Scale

Nguyễn Thị Như Thúy, 

Lu Thị Mai Oanh

European Journal of Open Education 

and E-learning Studies, Volume 5 │ 

Issue 2 │ 2020, pp. 229- 248, ISSN 

2501-9120, 12/2020

2020 Bài báo đăng trên tạp 

chí quốc tế khác

Dec-20

24 Some general theoretical issues 

on scientific human resource 

development

Nguyễn Thị Quyết International Journal of Education 

Humanities and Social Science, vol.4; 

No.3 -Mar 2021, pp.218-222, ISSN: 

2582-0745

2021 Bài báo đăng trên tạp 

chí quốc tế khác

Mar-21

25 Situation of Online Learning of 

Vietnamese Students in the 

Context of COVID Epidemic 19

Lữ Thị Mai Oanh, Trần 

Thành Nam, Trần Văn 

Công, Phùng Thế Anh

International Journal of Science and 

Research (IJSR), Volume 10 Issue 1, pp. 

413-417, ISSN: 2319-7064, January 2021

2021 Bài báo đăng trên tạp 

chí quốc tế khác

Jan-21

26 Japanese government’s 

establishment of european 

factories during the 16th century 

and 17th century and the lessons 

for vietnam in the renovation 

period

Dr.Duong Thi Huyen, 

Dr. Nguyen Thi Van, 

Dr. Nguyen Thi Phuong

PalArch’s Journal of Archaeology of 

Egypt / Egyptology, 18(4), 7873-7885, 

ISSN: 1567-214X, tháng 4 năm 2021

2021 Bài báo đăng trên tạp 

chí xếp hạng Scopus 

(Q3)

Apr-21

27 Tư tưởng Hồ Chí Minh về Tài-

Đức tong việc tu dưỡng rèn luyện 

của cán bộ, Đảng viên hiện nay

Thái ngọc Tăng Kỷ yếu hội thảo khoa học Học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh- Đảng ủy khối các 

trường ĐH, CĐ, TCCN tại TPHCM, 

11/2012

2012 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Nov-12



28 Các hình thức sinh hoạt văn hóa 

tinh thần của người Koho ở Lâm 

Đồng 

Nguyễn Thị Như Thúy

Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật - 

ĐH SPKT TPHCM, Số 30 ISSN 1859-

1272

2014 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong nước khác

Dec-14

29 Nghiên cứu xây dựng thang điểm 

đánh giá thể chất nam sinh viên 

trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật 

TPHCM

Nguyễn Văn Quận, 

Nguyễn Đức Thành

Tạp chí Khoa học Thể thao, số 2/2014, 

trang 54-56, ISSN 1859-4662

Tạp chí trong danh mục HĐCDNN 0-

0.75

2014 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCDNN 0-0,75đ

Feb-14

30 Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo 

quân dân Việt Nam chủ động 

bước vào cuộc kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước

Nguyễn Thị 

Thơm,Nguyễn Thị 

Phượng

Hội thảo Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự 

nghiệp giải phóng Miền nam, thống nhất 

đất nước, 4/2015 - ĐHKHXH&NV

2015 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

May-15

31 Đổi mới chương trình và phương 

pháp đánh giảng dạy các môn lý 

luận chính trịnh trong giáo dục 

đại học ở Việt Nam hiện nay

Đoàn Đức Hiếu, Phùng 

Thế Anh

Tạp chí Khoa học Chính trị, Số 6/2015 

(năm thứ 20), trang 62-66, ISSN 1859-

0187

Tạp chí trong danh mục HĐCDNN 0-0.5

2015 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCNNN 0-0,5đ

Aug-15

32 Giảng dạy và học tập môn 

Đường lối cách mạng của Đảng 

CSVN theo hướng tiếp cận 

CDIO ở trường đại học SPKT 

TP.HCM-Thực trạng và giải 

pháp  


Phùng Thế Anh Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật - 

ĐH SPKT TPHCM, Số 31 năm 2015 

ISSN 1859-1272

2015 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong nước khác

Mar-15

33 Quá trình xây dựng lực lượng vũ 

trang ở miền đông Nam bộ trong 

hai năm đầu của cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp (1956-

1946)

Nguyễn Thị Phượng Tạp chí Khoa học Chính trị, Số 6/2015 

(năm thứ 20), trang 62-66, ISSN 1859-

01875

Tạp chí trong danh mục HĐCDNN 0-0.5

2015 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCNNN 0-0,5đ

Aug-15

34 Quan điểm biện chứng về đội 

ngũ trí thức trong tư tưởng Hồ 

Chí Minh

Đoàn Đức Hiếu Hội thảo khoa học, Chủ tịch HCM với 

giai cấp công nhân, nông dân và trí thức, 

trang 93-105, 5/2015, Huế, ISBN: 

8935211185906,  Ký yếu hội thảo trong 

nước có xuất bản

2015 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

May-15



35 Tiếp cận vấn đề phát triển con 

người từ nghị quyết đại hội XII 

của Đảng

Đoàn Đức Hiếu, Thái 

Thị Khương

Tạp chí Giáo dục Lý Luận, Học viện 

chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học 

viện chính trị KV 1, Số 252, 11-2016, 

ISSN: 0868-3492, Trang 16-19

Tạp chí trong danh mục HĐCDGSNN 0-

0,5đ

2016 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCNDN 0-0,5đ

Nov-16

36 Vai trò của văn hóa truyền thống 

đối với phát triển bền vững ở 

cộng đồng người Cơho, Lâm 

Đồng

Nguyễn Thị Thu Hà, 

Nguyễn Thị Như Thúy

Giá trị văn hóa truyền thống Tây 

Nguyên với phát triển bền vững, 9/2016, 

ISBN: 978-604-57-2621-1, Số 32 (V)5 

(TCQG/2016). 407 trang, 377-387, 

Kỷ yếu hội thảo trong nước có xuất bản

2016 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Sep-16

37 Biện chứng của sự phát triển con 

người và văn hóa Việt Nam trong 

thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước

Đoàn Đức Hiếu, Phùng 

Thế Anh

Hội thảo Lý Luận chính trị với sự nghiệp 

đổi mới ở Việt Nam tiến trình và thành 

tựu, NXB Đại học Huế, 3/2017, trang 

161-168

2017 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Mar-17

38 Mối quan hệ giữa đô thị hóa và 

phát triển đời sống văn hóa tinh 

thần

PGS.TS Nguyễn Thị 

Thu Hà, ThS Nguyễn 

Thị Như Thúy

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Chăm sóc sức 

khỏe : Những vấn đề xã hội học và công 

tác xã hội, Nhà xuất bản Đại học Quốc 

gia Hà Nội, Số xuất bản: 362-

2017/CXB,IPH/12-69/ĐHQGHN, ngày 

16/02/2017, trang 150-164, Mã số 2L-

14, ĐH 2017, Kỷ yếu hội thảo trong 

nước có xuất bản (có chỉ số ISBN)

2017 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Feb-17

39 Những biến đổi trong phong tục 

sinh đẻ và tín ngưỡng tôn giáo 

của người Kơho ở Thị Trấn Lạc 

Dương - Lâm Đồng

ThS. Nguyễn Thị Như 

Thúy

Việt Nam trong chuyển đổi: Các hướng 

tiếp cận liên ngành, Nhà xuất bản Đại 

học Quốc gia Hà Nội, Số 2K -

181D9H2016, trang 375-390, ISBN: 978-

604-62-6932-8

2016 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Dec-16



40 Một số vấn đề lý luận về vai trò 

của nghệ thuật đối với giáo dục 

thị hiếu thẩm mỹ

Đặng Thị Minh Tuấn Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội, Học 

viện Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm 

khoa học xã hội Việt Nam, Số 

01(44)/2017, trang 63-71, ISSN0866-

756X, Tạp chí trong danh mục HĐ chức 

danh GS nhà nước từ 0-0.25đ

2017 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCDNN 0-0,25đ

Jan-17

41 Phép biện chứng trong tư tưởng 

đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí 

Minh

Đoàn Đức Hiếu, Thái 

Thị Khương

Tạp chí Giáo dục lý luận số 246, tháng 

5/2016, trang 7,  ISSN 0868- 3492.

2016 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCNDN 0-0,5đ

May-16

42 Nguyên tắc vận dụng nghệ thuật 

trong giáo dục thị hiếu thẩm mỹ 

cho sinh viên

Đặng Thị Minh Tuấn Tạp chí Giáo dục, Bộ GIáo dục và đào 

tạo, Số đặc biệt tháng 7/2017, trang 133-

136, ISSN 2354-0753

2017 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCDNN 0-0,25đ

Jul-17

43 Quan điểm của Đảng trong Văn 

kiện Đại hội II về xây dựng và 

phát triển văn học, nghệ thuật

Đặng Thị Minh Tuấn Tạp chí Lao động và Công đoàn, Tổng 

Liên đoàn lao động Việt Nam, Số 626, 

Kì 2 tháng 8/ 2017, trang 10-11, ISSN 

0866-7578

2017 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCDNN 0-0,25đ

Aug-17

44 Quá trình tái lập và củng cố căn 

cứ địa khu Sài Gòn - Gia Định 

giai đoạn đầu kháng chiến chống 

Mỹ (1954 - 1975)

Nguyễn Thị Phượng Tạp chí khoa học Đại học Thủ Dầu Một, 

Đại học Thủ Dầu Một, Số 1 (36), 

2/2018, tr 144 - 152, ISSN 1859 - 4433

2018 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCDNN 0-0,5đ

Feb-18

45 Căn cứ kháng chiến Sài Gòn - 

Gia Định giai đoạn 1960 -1975

Nguyễn Thị Phượng Tạp chí Lịch Sử Quân Sự, Viện Lịch Sử 

Việt Nam - Bộ Quốc Phòng, Số 312, 

12/2017, tr34 - 39, ISSN 2588 -1310

2017 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCDNN 0-0,5đ

Dec-17

46 Quan điểm biện chứng về thi đua 

yêu nước trong tư tưởng Hồ Chí 

Minh

PGS. TS. Đoàn Đức 

Hiếu, ThS. Phùng Thế 

Anh

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia : 

Quảng Bình với phong trào thi đua yêu 

nước - từ lý luận đến thực tiễn, trang 57-

62 NXB. ĐHH, 5/2018, ISBN: 978-604-

912-952-0

2018 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

May-18

47 Các Mác - Người vượt trước thời 

đại

PGS. TS. Đoàn Đức 

Hiếu

ThS. Nguyễn Văn Lĩnh

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Các Mác – 

giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại. NXB. 

ĐHQG TP.HCM, 07/2018, ISBN: 978-

604-73-6290-0

2018 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Jul-18



48 Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng 

chủ nghĩa Mác – Lê nin vào thực 

tiễn thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam

ThS. Lê Quang Chung

ThS. Lê Nhựt Tâm

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Các Mác – 

giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại. NXB. 

ĐHQG TP.HCM, 07/2018, ISBN: 978-

604-73-6290-0

2018 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Jul-18

49 Từ lý luận của Các Mác về đảng 

cộng sản đến xây dựng đảng theo 

tư tưởng Hồ Chí Minh

Nguyễn Đình Cả

Nguyễn Thị Mỹ Nhân

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Các Mác – 

giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại. NXB. 

ĐHQG TP.HCM, 07/2018, ISBN: 978-

604-73-6290-0

2018 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Jul-18

50 Luận bàn về “Khoa học là một 

động lực thúc đẩy sự tiến triển, là 

một động lực cách mạng” của 

Các Mác trong cán bộ và sinh 

viên Trường Đại học Sư phạm kỹ 

thuật Tp.HCM thời kỳ cách 

mạng công nghiệp 4.0 

Nguyễn Thị Như Thúy Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Các Mác – 

giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại. NXB. 

ĐHQG TP.HCM, 07/2018, ISBN: 978-

604-73-6290-0

2018 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Jul-18

51 Góp phần tìm hiểu về khái niệm 

“phương thức sản xuất châu Á” 

của Các Mác.

Nguyễn Thị Phượng Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Các Mác – 

giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại. NXB. 

ĐHQG TP.HCM, 07/2018, ISBN: 978-

604-73-6290-0

2018 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Jul-18

52 Chủ nghĩa duy vật lịch sử của 

Các Mác và cách mạng Việt Nam

ThS. Phùng Thế Anh Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Các Mác – 

giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại. NXB. 

ĐHQG TP.HCM, 07/2018, ISBN: 978-

604-73-6290-0

2018 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Jul-18

53 Quan điểm của Các Mác về sứ 

mệnh lịch sử của giai cấp công 

nhân

Tạ Thị Thùy Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Các Mác – 

giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại. NXB. 

ĐHQG TP.HCM, 07/2018, ISBN: 978-

604-73-6290-0

2018 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Jul-18

54 Hồ Chí Minh – Nhà Mác – xít lỗi 

lạc

Thái Ngọc Tăng Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Các Mác – 

giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại. NXB. 

ĐHQG TP.HCM, 07/2018, ISBN: 978-

604-73-6290-0

2018 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Jul-18



55 Cuộc cách mạng trong lịch sử 

triết học do C. Mác thực hiện và 

một số vấn đề về sự phát triển lý 

luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin

Trần Ngọc Chung, Ninh 

Bá Vinh

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Các Mác – 

giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại. NXB. 

ĐHQG TP.HCM, 07/2018, ISBN: 978-

604-73-6290-0

2018 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Jul-18

56 Học thuyết Giá trị thặng dư của 

Karl Marx trong bối cảnh cách 

mạng 4.0

Trần Thị Thảo Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Các Mác – 

giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại. NXB. 

ĐHQG TP.HCM, 07/2018, ISBN: 978-

604-73-6290-0

2018 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Jul-18

57 Giá trị bền vững và sức sống của 

chủ nghĩa xã hội khoa học trong 

thời đại ngày nay

Trịnh Thị Mai Linh Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Các Mác – 

giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại. NXB. 

ĐHQG TP.HCM, 07/2018, ISBN: 978-

604-73-6290-0

2018 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Jul-18

58 Quan niệm của Hồ Chí Minh về 

việc học tập Chủ nghĩa Mác 

Lênin 

Nguyễn Thị Tuyết Nga Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Các Mác – 

giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại. NXB. 

ĐHQG TP.HCM, 07/2018, ISBN: 978-

604-73-6290-0

2018 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Jul-18

59 Thực trạng nhận thức và hành 

động của sinh viên trường đại 

học Sư phạm Kỹ thuật thành phố 

Hồ Chí Minh đối với vấn đề 

“biến đổi khí hậu” hiện nay

Nguyễn Thị Như Thúy, 

Đặng Thị Minh Tuấn

Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật, số 

51, pp 77, Số Tiếng Việt,  1/2019, ISSN 

1859-1272

2019 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCDNN 0-0,5đ

Jan-19

60 Phương pháp học tập, nghiên cứu 

khoa học của giảng viên và sinh 

viên Trường Đại học Sư phạm kỹ 

thuật Thành phố Hồ Chí Minh 

trong cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0

Nguyễn Thị Như Thúy Tạp chí Giáo dục và Xã hội; ISSN: 1859-

3917. Tr. 332-336, số tháng 11/2018

2018 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCDNN 0-0,25đ

Nov-18

61 Tiếp cận CDIO trong đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao 

thời kỳ cách mạng công nghiệp 

4.0 ở trường Đại học Sư phạm kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Như Thúy, 

Nguyễn Ngọc Hùng

Tạp chí Giáo dục và Xã hội; ISSN: 1859-

3917. Tr. 365 -369, số tháng 11/2018

2018 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCDNN 0-0,25đ

Nov-18



62 PHÁP LUẬT VỀ BẢO HỘ 

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

CHO LOGO CỦA DOANH 

NGHIỆP

NGUYỄN THỊ TUYẾT 

NGA, LÊ VĂN HỢP

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG, Số 14, 

trang 54-59, ISSN 0866-7756, Tháng 

8/2019

2019 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCDNN 0-0,5đ

Aug-19

63 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại 

đoàn kết dân tộc

Đoàn Đức Hiếu Tạp chí Triết học, số 4 năm 2019, pp16-

21, ISSN: 0866-7632

2019 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCDNN 0-1đ

Apr-19

64 Quan điểm về con người và trí 

thức trong Di chúc của Hồ Chí 

Minh.

Đoàn Đức Hiếu Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Di chúc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh- giá trị lý luận và 

thực tiễn,  NXB ĐHQG TPHCM, ISBN: 

978-604-73-7400-7, tháng 12 năm 2019, 

trang 515- 521

2019 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Dec-19

65 Vận dụng tư tưởng đại đoàn kết 

quốc tế trong di chúc Hồ Chí 

Minh để thực hiện thắng lợi sự 

nghiệp cách mạng xã hội chủ 

nghĩa của nước ta hiện nay

Thái Ngọc Tăng Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Di chúc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh- giá trị lý luận và 

thực tiễn,  NXB ĐHQG TPHCM, ISBN: 

978-604-73-7400-7, tháng 12 năm 2019, 

trang 391-396

2019 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Dec-19

66 Giá trị di chúc của chủ tịch Hồ 

Chí Minh với việc đào tạo - bồi 

dưỡng thanh niên Việt Nam

Thái Ngọc Tăng Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Di chúc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh- giá trị lý luận và 

thực tiễn,  NXB ĐHQG TPHCM, ISBN: 

978-604-73-7400-7, tháng 12 năm 2019, 

trang 666-670

2019 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Dec-19

67 Một số giải pháp hoàn thiện công 

tác đào tạo nguồn nhân lực tại 

Trường Đại học Sư phạm kỹ 

thuật Tp. HCM

Nguyễn Thị Như Thúy, 

Nguyễn Ngọc Hùng

Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, 

Số 21 , trang 98-103, ISSN 2615-8957, 

tháng 9/2019

2019 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCDNN 0-1đ

Sep-19

68 Đời sống tinh thần của người Cơ 

Ho ở Lâm Đồng qua các hoạt 

động lễ hội kỳ dịp dưới tiếp cận 

Lý thuyết đô thị hóa

Nguyễn Thị Thu Hà, 

Nguyễn Thị Như Thúy

Tạp chí Khoa học xã hội và Nhân văn, 

Tập 5, số 1, trang 54-68, ISSN 2354-

1172, 2/2019

2019 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCDNN 0-1đ

Feb-19

69 Văn hóa cồng chiêng của người 

Cơ-ho ở tỉnh Lâm Đồng trong xu 

hướng hội nhập quốc tế

Nguyễn Thị Như Thúy Tạp chí Dân tộc học, Số 5(215), trang 

85-93, ISSN 0866-7632, 10/2019

2019 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCDNN 0-1đ

Oct-19



70 Tiếp cận CDIO trong nghiên cứu 

xã hội học định tính

Nguyễn Thị Như Thúy Tạp chí Giáo dục và xã hội, số đặc biệt, 

5/2019, trang 29-32, ISSN 1859 -3917

2019 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCDNN 0-0,25đ

May-19

71 Xã hội hóa cá nhân trong gia 

đình hiện đại - Cơ hội và thách 

thức

Nguyễn Thị Như Thúy Tạp chí Giáo dục và xã hội, số đặc biệt, 

6/2019, trang 29-32, ISSN 1859 -3917

2019 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCDNN 0-0,25đ

Jun-19

72 Vai trò của Đảng Cộng Sản Việt 

Nam trong việc chăm lo giáo dục 

đạo đức cách mạng cho đoàn 

viên - thanh niên theo Di chúc 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Như Thúy Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Di chúc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh- giá trị lý luận và 

thực tiễn,  NXB ĐHQG TPHCM, ISBN: 

978-604-73-7400-7, tháng 12 năm 2019, 

trang 901-706

2019 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Dec-19

73 Di chúc - Sự thể hiện tinh thần 

biện chứng trong tư duy Hồ Chí 

Minh

Đặng Thị Minh Tuấn Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Di chúc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh- giá trị lý luận và 

thực tiễn,  NXB ĐHQG TPHCM, ISBN: 

978-604-73-7400-7, tháng 12 năm 2019, 

trang 932-936

2019 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Dec-19

74 Một số suy nghĩ về Di chúc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trần Ngọc Chung; Lê 

Quang Chung

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Di chúc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh- giá trị lý luận và 

thực tiễn,  NXB ĐHQG TPHCM, ISBN: 

978-604-73-7400-7, tháng 12 năm 2019, 

trang 796-798

2019 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Dec-19

75 Di chúc Hồ Chí Minh - Kim chỉ 

nan cho mỗi cán bộ Đảng viên 

thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm 

của mình, góp phần xây dựng 

Đảng trong sạch vững mạnh

Nguyễn Thị Phượng Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Di chúc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh- giá trị lý luận và 

thực tiễn,  NXB ĐHQG TPHCM, ISBN: 

978-604-73-7400-7, tháng 12 năm 2019, 

trang 166-170

2019 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Dec-19

76 Di chúc Bác Hồ với việc bồi 

dưỡng thế hệ sinh viên "Vừa 

hồng", "vừa chuyên" tại trường 

đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. 

HCM

Nguyễn Thị Phượng Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Di chúc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh- giá trị lý luận và 

thực tiễn,  NXB ĐHQG TPHCM, ISBN: 

978-604-73-7400-7, tháng 12 năm 2019, 

trang 641-645

2019 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Dec-19



77 Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở 

Việt Nam thời kỳ đổi mới: Nhận 

thức và thực tiễn

Hoàng Xuân Sơn, 

Phùng Thế Anh

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia 

"Thực trạng phát triển khu vực FDI 

trong thực hiện chiến lược phát triển bền 

vững ở Việt Nam", trang 368-376, ISBN 

978-604-946-689-2, Tháng 8/2019

2019 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Aug-19

78 Vấn đề nông nghiệp trong Di 

chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

và sự vận dụng phát triển sản 

xuất nông nghiệp ở Thành phố 

Hồ Chí Minh

Phùng Thế Anh Kỷ yếu hội thảo khoa học "Di chúc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận 

và thực tiễn", trang 775-780, 978-604-73-

7400-7, Tháng 12/2019

2019 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Dec-19

79 Giáo dục đạo đức cho sinh viên 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế ở 

Việt Nam hiện nay

Nguyễn Thị Quyết Kỷ yếu Hội thảo khoa học Giáo dục đạo 

đức cho sinh viên trong bối cảnh hiện 

nay, trang 235-243, ISBN 978-604-974-

288-0, tháng 12/2019

2019 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Dec-19

80 Quảng Ngãi - 50 năm thực hiện 

Di chúc Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Quyết, 

Nguyễn Thị Thu Hiền

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Di chúc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh- giá trị lý luận và 

thực tiễn,  NXB ĐHQG TPHCM, ISBN: 

978-604-73-7400-7, tháng 12 năm 2019, 

trang 905-912

2019 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Dec-19

81 Giá trị lý luận trong Di chúc Hồ 

Chí Minh

Nguyễn Thị Quyết Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Di chúc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh- giá trị lý luận và 

thực tiễn,  NXB ĐHQG TPHCM, ISBN: 

978-604-73-7400-7, tháng 12 năm 2019, 

trang 182-188

2019 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Dec-19

82 Giáo dục đạo đức cách mạng cho 

thanh niên Việt Nam theo Di 

chúc Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Quyết Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Di chúc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh- giá trị lý luận và 

thực tiễn,  NXB ĐHQG TPHCM, ISBN: 

978-604-73-7400-7, tháng 12 năm 2019, 

trang 652-659

2019 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Dec-19



83 Bàn về Tự do của con người 

trong triết lý giáo dục của chủ 

nghĩa hiện sinh

Trần Thị Thảo Đại học Sài gòn/ số chuyên đề khoa học 

xã hội và giáo dục, số 64, trang 102 -

112, ISSN 1859 – 3208., tháng 4/2029

2019 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong nước khác

Apr-19

84 Tư tưởng hồ chí minh về quyền 

con người và sự vận dụng của 

đảng để đảm bảo quyền con 

người ở việt nam trong cách 

mạng công nghiệp 4.0

Trần Thị Thảo Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Di chúc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh- giá trị lý luận và 

thực tiễn,  NXB ĐHQG TPHCM, ISBN: 

978-604-73-7400-7, tháng 12 năm 2019, 

trang 671-678

2019 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Dec-19

85 Triết học hiện sinh và vấn đề 

định hướng quan điểm sống cho 

sinh viên trong bối cảnh xã hội 

đương đại

Trần Thị Thảo Kỷ yếu hội thảo quốc gia "Phát triển 

nguồn nhân lực Khoa học xã hội Nhân 

văn trong bối canh hội nhập toàn cầu", 

trang 276 - 284, ISBN 978 - 604 - 922 - 

664 -9, 9/2018

2018 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Sep-18

86 Vốn tín dụng cho phát triển kinh 

tế xanh từ thực tiễn pháp luật 

Việt Nam

Viên Thế Giang, Võ 

Thị Mỹ Hương

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia 

“Hình thành và phát triển hệ thống tài 

chính xanh – những luận cứ khoa học và 

bài học kinh nghiệm” tháng 6/2019, 

trang 98-106, ISBN 978-604-67-1273-2, 

43617

2019 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Jun-19

87 Giải pháp giám sát an toàn công 

nghê thực hiện cam kết trong 

CPTPP về cung ứng dịch vụ 

ngân hàng điện tử qua biên giới

Võ Thị Mỹ Hương Tạp chí Ngân hàng số chuyên đề đặc 

biệt năm 2018, pp172-176, ISSN 0866-

7462, 12/2018

2018 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCDNN 0-0,5đ

Dec-18

88 Phát triển doanh nghiệp xã hội 

trong cung ứng dịch vụ tài chính 

vi mô đáp ứng nhu cầu về vốn 

cho hộ gia đình, cá nhân và 

doanh nghiệp siêu nhỏ ở Việt 

Nam

Võ Thị Mỹ Hương Tạp chí Ngân hàng số 6 tháng 3/2019, 

pp41-45, ISSN 0866-7462, 3/2019

2019 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCDNN 0-0,5đ

Mar-19



89 Gắn kết giáo dục, đào tạo kỹ 

năng nghề nghiệp với pháp luật 

chuyên ngành – Giải pháp nâng 

cao cơ hội tiếp cận việc làm cho 

người học sau khi tốt nghiệp

Võ Thị Mỹ Hương, Vi 

Thị Thu Hiền

Kỷ yếu hội thảo khoa học  “Liên kết 

giữa nhà trường và doanh nghiệp trong 

việc giải quyết việc làm cho sinh viên 

sau khi tốt nghiêp”, do UBND TPHCM 

và ĐH kinh tế TPHCM tổ chức Nxb 

Kinh tế TPHCM, 10/01/2019, tr. 134-

141, ISBN: 978-604-922-689-2

2019 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Jan-19

90 Chính sách phát triển tín dụng 

xanh và những vấn đề đặt ra 

trong các quy định pháp luật về 

cấp tín dụng

Viên Thế Giang, Võ 

Thị Mỹ Hương

Tạp chí Ngân hàng, số 23, tháng 

12/2019,  ISSN-0866-7464

2019 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCDNN 0-0,5đ

Dec-19

91 Quảng ngãi - 50 năm thực hiện di 

chúc hồ chí minh

Nguyễn Thị Quyết, 

Nguyễn Thị Thu Hiền

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Di chúc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh- giá trị lý luận và 

thực tiễn,  NXB ĐHQG TPHCM, ISBN: 

978-604-73-7400-7, tháng 12 năm 2019, 

tr. 905-912

2019 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Dec-19

92 Một số đặc điểm cơ bản của chủ 

nghĩa yêu nước việt nam thời lý - 

trần

Nguyễn Thị Quyết Tạp chí Triết học, Số 7, Tr 75-84, ISSN 

0866 - 7632, Tháng 7/2020

2020 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCDNN 0-1đ

Jul-20

93 Vân đề tự do của con người trong 

cuộc cách mạng 4.0 nhìn từ góc 

độ của triết học Hiện sinh

Trần Thị Thảo Tạp chí nghiên cứu Châu Âu, số 240, 

trang 59-69, ISSN 0868 - 3581, Tháng 

9/2020

2020 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCDNN 0-0,75đ

Sep-20

94 Quản trị công tác xã hội theo 

triết lý giáo dục của Trường Đại 

học Sư phạm Kỹ thuật thành phố 

Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Như Thúy Tạp chí Khoa học – Đại học Quốc Gia 

HN - VNU Journal of Science: 

Education Research, 3/2020 Vol. 36, 

No. 1 (2020) 16-23, ISSN 2615-9325, 

tháng 3/2020

2020 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCDNN 0-0,5đ

Mar-20



95 Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh 

cho học sinh Trung học phổ 

thông qua kết quả nghiên cứu tại 

Trường Đại học Sư phạm Kĩ 

thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Như Thúy, 

Lữ Thị Mai Oanh

Tạp chí Khoa học Giáo dục, Số 33 tháng 

9/2020 Tr.54-59, ISSN 2615-8957

2020 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCDNN 0-0,25đ

Sep-20

96 Đánh giá hiệu quả học tập trực 

tuyến của sinh viên trong bối 

cảnh dịch bệnh covid 19

Lữ Thị Mai Oanh 

Nguyễn Thị Như Thúy

Tạp chí Khoa học – Đại học Quốc Gia 

HN - VNU Journal of Science: 

Education Research,  Vol. 37, No. 1 

(2021) 92-101, ISSN  2615-9325

2021 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCDNN 0-0,5đ

Mar-21

97 Bản chất khoa học và cách mạng 

của Đảng cộng sản Việt Nam – 

từ lý luận đến thực tiễn

Đoàn Đức Hiếu - Lưu 

Thị Xuân Hương

Kỷ yếu  hội thảo khoa học: Đảng cộng 

sản Việt Nam 90 năm sử vàng, trang 124-

128.

NXB ĐHQG tp.HCM, Mã số ISBN: 978-

604-73-7720-6, tháng 6/2020

2020 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Jun-20

98 Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây 

dựng Đảng Cộng sản Việt Nam 

là kim chỉ nam cho hành động 

của mỗi cán bộ đảng viên trong 

công tác xây dựng đảng hiện nay

Nguyễn Thị Phượng Kỷ yếu hội thảo khoa học Đảng Cộng 

sản Việt Nam 90 năm sử vàng, trang  

254-258, NXB ĐHQG Tp.HCM, ISBN: 

978-604-73-7720-6, tháng 6/2020

2020 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Jun-20

99 Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 

vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê nin 

vào thực tiễn thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam

Lê Quang Chung Kỷ yếu hội thảo khoa học: Đảng Cộng 

sản Việt Nam 90 năm sử vàng, trang 54-

55, NXB ĐHQG Tp.HCM, ISBN: 978-

604-73-7720-6, tháng 6/2020

2020 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Jun-20

100 Đảng Cộng sản Việt Nam với 

vấn đề phát triển nông nghiệp 

bền vững

Phùng Thế Anh Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đảng Cộng 

sản Việt Nam – 90 năm sử vàng,  trang 

25-30, NXB ĐHQG Tp.HCM ISBN: 

978-604-73-7720-6, tháng 6/2020

2020 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Jun-20



101 Sự vận dụng lý luận từ tác phẩm 

“Tuyên ngôn của Đảng cộng 

sản” vào đường lối đổi mới đất 

nước của Đảng cộng sản Việt 

Nam trong giai đoạn hiện nay

Trần Ngọc Chung Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đảng Cộng 

sản Việt Nam – 90 năm sử vàng,  trang 

49-53, NXB ĐHQG Tp.HCM, ISBN: 

978-604-73-7720-6, tháng 6/2020

2020 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Jun-20

102 Cơ hội và thách thức sử dụng lao 

động người khuyết tật trong 

doanh nghiệp hiện nay

Lữ Thị Mai Oanh, 

Nguyễn Thị Như Thúy

Tạp chí Đồng hành Việt, Số Chuyên đề 

4+5/2020, Tr.21-29, ISSN 2615-9775

2020 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong nước khác

May-20

103 Đảng cộng sản việt nam với việc 

phát triển con người toàn diện 

trong thời kỳ công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước

Nguyễn Thị Quyết Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đảng Cộng 

sản Việt Nam – 90 năm sử vàng,  trang 

264-270, NXB ĐHQG Tp.HCM, ISBN: 

978-604-73-7720-6, tháng 6/2020

2020 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Jun-20

104 Đảng cộng sản việt nam với xây 

dựng và phát triển chính sách về 

đời sống vật chất – văn hóa cho 

đồng bào dân tộc ít người ở 

huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm 

Đồng

Nguyễn Thị Như Thúy Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đảng Cộng 

sản Việt Nam – 90 năm sử vàng,  trang 

304-311, NXB ĐHQG Tp.HCM, ISBN: 

978-604-73-7720-6, tháng 6/2020

2020 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Jun-20

105 Nâng cao nhận thức về quyền sở 

hữu trí tuệ cho sinh viên trường 

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành 

phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Tuyết Nga Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cán bộ trẻ 

các trường Đại học sư phạm toàn quốc 

lần thứ VIII-năm 2020, trang 595-602, 

ISBN:978-604-974-704-5, Tháng 

11/2020

2020 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Nov-20

106 Tác động của các cam kết về sở 

hữu trí tuệ trong hiệp định 

EVFTA đối với doanh nghiệp 

Việt Nam

Nguyễn Thị Tuyết Nga, 

Nguyễn Thị Hà Phương

Hội thảo khoa học Các vấn đề đương đại 

về kinh tế- luật từ lý thuyết đến thực 

tiển, 12/2020, ISBN: 978-604-60-3257-

1, 44166

2020 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Dec-20



107 Một số vấn đề lý luận về nguồn 

nhân lực chất lượng cao

Nguyễn Thị Quyết Tạp chí Lý Luận chính trị và truyền 

thông, Số 12, trang 38-42, 1859 - 1485, 

Tháng 12/2020

2020 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCDNN 0-0,75đ

Dec-20

108 Trách nhiệm xã hội của sinh viên 

với việc lựa chọn nghề nghiệp 

trong bối cảnh hiện nay

Đặng Minh Tuấn, Đặng 

Ngọc Tú

Kỷ yếu hội thảo khoa học Trách nhiệm 

xã hội của thanh niên, sinh viên - Lý 

thuyết, thực tiễn và những vấn đề đặt ra, 

Trang 221 - 229, ISBN: 978-604-315-

485-6, Tháng 12/2020

2020 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Dec-20

109 Vai trò của vốn xã hội đối với 

việc huy động nguồn lực con 

người trong Cách mạng tháng 

Tám năm 1945 – Một vài phân 

tích dưới gốc độ tiếp cận xã hội 

học.

Nguyễn Thị Như Thúy, 

Lữ Thị Mai Oanh

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: 75 năm cách 

mạng tháng Tám và Quốc Khánh Nước 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

(1945 -2020). Giá trị và bài học lịch sử., 

Trang 85-91, ISBN: 978-604-974-684-0, 

9/2020

2020 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Sep-20

110 Tham gia hoạt động tình nguyện, 

hoạt động xã hội vì cộng đồng 

của sinh viên trường Đại học Sư 

phạm kỹ thuật Tp. HCM

Nguyễn Thị Như Thúy Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Trách nhiệm 

xã hội của thanh niên, sinh viên. Lý 

thuyết, thực tiễn và những vấn đề đặt ra., 

Tr.249-255, ISBN: 978-604-315-485-6, 

12/2020

2020 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Dec-20

111 Cách mạng tháng Tám năm 1945 

- Một số bài học kinh nghiệm 

học kinh nghiệm

Nguyễn Thị Quyết Kỷ yếu hội thảo KHoa học 75 năm cách 

mạng tháng 8 và Quốc khánh Nước 

Cộng hòa XHCN VIệt Nam (1945-2020) 

- Giá trị và bài học lịch sử, Trang 278-

284, 978-604-974-684-0, Tháng 9/2020

2020 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Sep-20

112 Đoàn kết dân tộc - Nhân tố quyết 

định thắng lợi của Cách mạng 

tháng 8 năm 1945

Nguyễn Thị Quyết Kỷ yếu hội thảo KHoa học 75 năm cách 

mạng tháng 8 và Quốc khánh Nước 

Cộng hòa XHCN VIệt Nam (1945-2020) 

- Giá trị và bài học lịch sử, Trang 278-

284, 978-604-974-684-0, Tháng 9/2020

2020 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Sep-20



113 Giáo dục Đại học Việt Nam 

trong thời đại cách mạng công 

nghiệp lần thứ 4

Nguyễn Thị Quyết Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, 

Số 29; Trang 8-13, ISSN 2615-8957, 

Tháng 5/2020

2020 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCDNN 0-1đ

May-20

114 Vấn đề phát triển nguồn nhân lực 

chất lượng cao ở Quảng Ngãi 

hiện nay

Nguyễn Thị Quyết Tạp chí Lý luận chính trị và truyền 

thông, Số 3, 2021 trang 190-193, ISSN: 

1859-1485, tháng 4/ 2021

2021 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCDNN 0-0,75đ

Apr-21

115 Nhận thức và giải quyết mối 

quan hệ giữa khoa học công nghệ 

và phát triển nguồn nhân lực để 

thực hiện khát vọng dân tộc hùng 

cường, hạnh phúc

Nguyễn Thị Quyết Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, Số 6-

2021, trang 85-91, ISSN: 0866-756X, 

Tháng 6/2021

2021 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCDNN 0-0,75đ

Jun-21

116 Vấn đề cơ bản của triết học trong 

các tác phẩm của Ph. Ăngghen 

giai đoạn những năm 70-80 thế 

kỷ XIX

Trần Ngọc Chung, Lê 

Quang Chung

Kỷ yếu hội thảo khoa học di sản lý luận 

của Phriđơrich Ăngghen giá trị lịch sử 

và ý nghĩa thời đại, ĐHSPKT TPHCM, 

11/2020, trang 50-57,  ISBN: 978-604-

73-8004-6

2020 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Nov-20

117 Tác phẩm “biện chứng của tự 

nhiên” của Phriđơrích Ăngghen – 

giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

Đoàn Đức Hiếu, Phùng 

Thế Anh

Kỷ yếu hội thảo khoa học di sản lý luận 

của Phriđơrich Ăngghen giá trị lịch sử 

và ý nghĩa thời đại, ĐHSPKT TPHCM, 

11/2020, trang 141-151,  ISBN: 978-604-

73-8004-6

2020 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Nov-20

118 Vai trò của lý luận mác-xít về 

giai cấp và đấu tranh giai cấp đối 

với thực tiễn xã hội Việt Nam 

hiện nay

Lữ Thị Mai Oanh, 

Nguyễn Thị Như Thúy, 

Nguyễn Văn Thịnh

Kỷ yếu hội thảo khoa học di sản lý luận 

của Phriđơrich Ăngghen giá trị lịch sử 

và ý nghĩa thời đại, ĐHSPKT TPHCM, 

11/2020, trang 297-308,  ISBN: 978-604-

73-8004-6

2020 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Nov-20

119 Quan điểm của Ph. Ăngghen về 

nhà nước và sự vận dụng vào nhà 

nước ta hiện nay

Nguyễn Thị Hà 

Phương, Nguyễn Thị 

Tuyết Nga

Kỷ yếu hội thảo khoa học di sản lý luận 

của Phriđơrich Ăngghen giá trị lịch sử 

và ý nghĩa thời đại, ĐHSPKT TPHCM, 

11/2020, trang 357-363,  ISBN: 978-604-

73-8004-6

2020 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Nov-20



120 Triết lý lịch sử trong tác phẩm 

“hệ tư tưởng đức” của Mác - 

Ăngghen

Nguyễn Thị Phượng Kỷ yếu hội thảo khoa học di sản lý luận 

của Phriđơrich Ăngghen giá trị lịch sử 

và ý nghĩa thời đại, ĐHSPKT TPHCM, 

11/2020, trang 364-3753,  ISBN: 978-

604-73-8004-6

2020 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Nov-20

121 Tư tưởng biện chứng trong tác 

phẩm “Chống Đuyrinh” của Ph. 

Ăngghen

Nguyễn Thị Quyết Kỷ yếu hội thảo khoa học di sản lý luận 

của Phriđơrich Ăngghen giá trị lịch sử 

và ý nghĩa thời đại, ĐHSPKT TPHCM, 

11/2020, trang 389-398,  ISBN: 978-604-

73-8004-6

2020 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Nov-20

122 Tư tưởng tự do của Jean - Paul 

Sartre: nhìn từ lập trường tự do 

và tất yếu của Engels

Trần Thị Thảo, Trần 

Thị Chữ

Kỷ yếu hội thảo khoa học di sản lý luận 

của Phriđơrich Ăngghen giá trị lịch sử 

và ý nghĩa thời đại, ĐHSPKT TPHCM, 

11/2020, trang 455-471,  ISBN: 978-604-

73-8004-6

2020 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Nov-20

123 Một số vấn đề đặt ra đối với việc 

phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao của Việt Nam tại Đại 

hội đảng lần thứ XIII sắp tới

Bùi Xuân Dũng Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia 

Nghiên cứu chủ trương, đường lối, cơ 

chế và chính sách phát triển kinh tế 

trong dự thảo văn kiện đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ 13, trang 262-274, 978-

604-80-4709-2, Tháng 6-2020

2020 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Jun-20

124 Kinh nghiệm thực hiện mô hình 

kinh tế tuần hoàn ở một số quốc 

gia và gợi ý cho Việt Nam

Bùi Xuân Dũng Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 22, ISSN 

0866-7120, 8/2020

2020 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCDNN 0-0,5đ

Aug-20

125 Phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao nhằm thúc đẩy lực 

lượng sản xuất trong sự nghiệp 

đổi mới của Việt Nam hiện nay

Bùi Xuân Dũng Tạp chí Triết học, số 7(350), pp 47-56, 

ISSN 0866-7632, 7/2020

2020 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCDNN 0-1đ

Aug-20

126 Các đô thị thông minh trên thế 

giới và quá trình xây dựng đô thị 

thông minh tại Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bùi Xuân Dũng Kỷ yếu hội thảo Đô thị thông minh: mô 

hình Thành phố Hồ Chí Minh, Trang 

143-151, ISBN 978-604-68-6603-9, 

NXB VHVN, 10/2020

2020 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Oct-20



127 Tác động của cách mạng công 

nghiệp 4.0 đến lực lượng lao 

động của Việt Nam trong bối 

cảnh phát triển nền kinh tế số

Bùi Xuân Dũng Kỷ yếu hội thảo khoa học Qúa trình 

chuyển đổi số của nền kinh tế Việt Nam: 

công nghệ, thị trường và chính sách, 

Trang 322, ISBN 978-604-922-910-7, 

NXB Kinh tế, 11/2020

2020 Bài báo đăng trên kỷ 

yếu hội thảo trong nước 

có xuất bản

Nov-20

128 Vai trò của việc kế thừa, phát 

huy giá trị văn hóa truyền thống 

dân tộc để phát triển nguồn nhân 

lực ở Việt Nam hiện nay

Bùi Xuân Dũng Tạp chí Lý luận chính trị và truyền 

thông, Chuyên đề số 3 (tháng 4/2021), 

ISSN 1859-1485

2021 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCDNN 0-0,75đ

Apr-21

129 Những yếu tố ảnh hưởng đến 

phát triển nguồn nhân lực ở Việt 

Nam hiện nay

Bùi Xuân Dũng Tạp chí Lý luận chính trị và truyền 

thông, Chuyên đề 3 (tháng 4/2021), 

ISSN 1859-1485

2021 Bài báo đăng trên tạp 

chí trong danh mục 

HĐCDNN 0-0,75đ

Apr-21


